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KIỂM SOÁT TOÀN KHU VỰC

I. TUẦN TRA
Tuần tra là công cụ quan trọng nhất được sử dụng trong Bảo tồn thiên nhiên để thu thập
thông tin về một khu vực. Tuần tra hiệu quả không thể thực hiện được nếu không có các
tiêu chuẩn tuần tra cao. Tuần tra là một công việc không dễ dàng, nó yêu cầu phải có cả
về thể lực và tinh thần.

Tuần tra có chất lượng cao = Tính chuyên nghiệp + năng động (nỗ lực) +
+ Kỹ năng + Kiến thức

Nỗ lực là của cá nhân, chỉ có kiến thức và kỹ năng sẽ được truyền đạt cho các bạn để trở
thành những người tuần tra chuyên nghiệp và đạt hiệu quả

CÁC KIỂU TUẦN TRA
1) Tuần tra trên tuyến thường lệ

Kiểu tuần tra này tiến hành từ các điểm (cơ sở) cố định và bao gồm một số điều sau
- Tuần tra vòng ngoài và quét vòng trong ở những khu vực có dấu hiệu các

hoạt động phi pháp và thu thập các thông tin sinh học. Nếu các thông tin
này còn mới, ta cần phải hành động ngay tức khắc. Trong trường hợp
không có hành động gì, ta cần phải ghi nhận các thông tin để phân tích.

Kiểu tuần tra này có một số nhược điểm vì:
- Tuần tra sử dụng các tuyến giống nhau
- Tuần tra theo các hình thức tiên đoán
- Các chốt tuần tra có thể bị lâm tặc giám sát (tức là the dõi kiểm lâm rời

khỏi trạm để đi tuần tra)
- Hình thành thói quen xấu do quen thuộc với mọi thứ xung quanh.

Tuy nhiên nếu được quản lý đúng, kiểu tuần tra này có thể mang lại hiệu quả cao trong
giám sát các khu vực.

- Các lối ra vào cụ thể hoặc các khu vực có mức độ vi phạm cao có thể được
ưu tiên và giám sát để nâng cao tính hiệu quả thực thi pháp luật.

- Các khu vực cụ thể có thể được ưu tiên để thu thập thông tin sinh học.
- Sử dụng các điểm quan sát trong khi tuần tra hàng ngày để giám sát hiệu

quả các hoạt động trái phép và sự di chuyển của động vật.
- Nhân viên hoạt động trong phạm vi từ các trạm cố định tới các khu vực

xung quanh do đó họ hiểu biết rõ về khu vực họ phụ trách bao gồm cả địa
hình, xu hướng các hoạt động trái phép và khả năng di chuyển của động
vật hoang dã.

2) Tuần tra trên diện rộng
Tuần tra trên diện rộng là kiểu tuần tra được tiến hành trong nhiều ngày cách xa trạm
cố định.

Ưu điểm:
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- Hữu ích đối với những vùng mà kiểu tuần tra hang ngày không thể đến
được (tức là những khu vực ít được biết đến hoặc những nơi thuận lợi cần
được biết nhiều hơn).

- Cho phép tuần tra lâu hơn trong một khu vực, điều đó có nghĩa là nhiều
thông tin sẽ được thu thập hơn.

- Bằng cách sử dụng các lán trại tạm thời, các khu vực xa xôi có thể được
tuần tra kỹ lưỡng do đó các thông tin và số liệu được thu thập nhiều hơn.

- Kiểu tuần tra này dễ thực hiện một cách bí mật.
- Các tuần tra viên không bị sao nhãng giống như trường hợp họ ở các trạm

cố định (tức là sống lâu ở các trạm, đài và các điều kiện tiện nghi khác sẽ
làm giảm các khả năng cảm giác và phát hiện của họ).

Nhược điểm:
- Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết hơn (đặc biệt là phần hậu cần) so với tuần tra

trên tuyến hàng ngày.
- Yêu cầu thể lực cao hơn.

3) Tuần tra bí mật trên diện rộng

Kiểu tuần tra này giống với tuần tra trên diện rộng nhưng mục đích của tuần tra là không
được để lộ hoặc bị phát hiện.
Tuần tra bí mật trên diện rộng có thể được sử dụng hiệu quả và thành công nhất trong hầu
hết các khu bảo vệ, đặc biệt là các khu có diện tích rộng. Do các khu bảo vệ của Việt
Nam có nhiều các mối đe doạ và áp lực (ví dụ người dân sống trong các khu bảo vệ) nên
tuần tra theo cách bí mật là rất quan trọng.

a) Tuần tra bí mật trên diện rộng là gì?
- Tuần tra bí mật trên diện rộng là tuần tra nhằm mục đích duy trì hiện trạng

của một khu vực mà không để các thợ săn, người dân địa phương và đồng
nghiệp phát hiện có hoạt động tuần tra đang diễn ra trong khu vực đó.

- Trong quá trình tuần tra, tổ tuần tra có thể thu thập thông tin về địa hình,
dấu hiệu động vật và các vết tích săn bắn mà không ai biết họ đang có mặt
ở đó.

b) Các yếu tố quan trọng của hoạt động tuần tra bí mật trên diện rộng.
- Điểm mạnh của tuần tra: Tổ tuần tra lý tưởng là tổ càng ít người càng tốt

(từ 2 đến 3 người). Người thứ 3 luôn luôn hữu ích vì anh ta được bố trí
trực bộ đàm hoặc thay ca, trông coi trang thiết bị, chuẩn bị nước uống và
đồ ăn.

- Tính bí mật: Để đạt được mục tiêu, tổ tuần tra phải duy trì tính bí mật.
Tính bí mật phải được đảm bảo ngay từ lúc ở nhà khi các thành viên chuẩn
bị đi tuần tra và tiếp tục được giữ kín trong quá trình tuần tra và cho đến
khi kết thúc tuần tra.

Cách dễ nhất để duy trì an ninh ở trụ sở là tất cả trang thiết bị của các
thành viên phải được chuẩn bị sẵn sàng trong khoảng thời gian nhất định.
Một thủ tục hoạt động tiêu chuẩn nên được thành lập, khi được triệu tập
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bất kể lúc nào tổ tuần tra sẽ báo cáo về trang thiết bị, số lượng cho một
đợt tuần tra. Tổ tuần tra cũng nên báo cáo về trụ sở khi họ tới khu vực hoạt
động.

Trong quá trình tuần tra, tính bí mật phải được đảm bảo bằng:
- Kỹ thuật xóa dấu vết (xóa dấu và vết của ở nơi bạn để lại)
- Sử dụng các vật che chắn, ẩn náu
- Xóa bỏ các vết ở nơi cắm trại
- Kỷ luật nghiêm về ánh sáng và tiếng ồn

c) Trang thiết bị
Do tính chất của kiểu tuần tra này là tuần tra trên diện rộng và do đó các thành
viên không được trang bị tiện nghi mà họ phải được trang bị cho phù hợp để đảm
bảo gọn nhẹ trong quá trình đi tuần.

d) Chức năng tuần tra
Hoạt động chính của tuần tra là đi nhẹ nhàng và thu thập tin tức. Tốc độ di chuyển
phải chậm hơn so với tuần tra thường lệ trên tuyến. Tuần tra sử dụng các điểm
quan sát để có thể bao phủ được những nơi có diện tích rộng nhằm để phát hiện ra
sự hiện diện của các thợ săn hay các loài động vật. Các thông tin chi tiết về địa
hình, sinh học, cộng đồng địa phương và các dấu hiệu săn bắn phải được thu thập,
ghi nhận và báo cáo. Tuần tra có thể được thực hiện từ các lán trại tạm thời hoặc
có thể di chuyển từ điểm này đến điểm kia và ngủ lại ở đó khi trời tối.

Các thành viên tuần tra phải sử dụng các tín hiệu bằng tay để giao tiếp với nhau.
Nói chuyện phải được giữ ở mức tối thiểu

e) Các thủ thuật tuần tra bí mật trên diện rộng

Để tuần tra có hiệu quả, ta phải thực hiện các bước sau:

- Tránh mang vác nhiều đồ dùng cá nhân
- Không đeo các vật phản quang vào ban ngày
- Giữ im lặng trừ ban đêm
- Giao tiếp có sử dụng các tín hiệu bằng tay
- Đảm bảo quan sát mọi lúc
- Di chuyển tách dời nhau khi địa hình cho phép
- Nghỉ ngơi riêng rẽ vào các thời điểm ban ngày
- Tránh đi trên các lối mòn nơi săn bắn hoặc nơi có dấu chân
- Áp dụng các kỹ thuật xóa dấu vết
- Không hút thuốc

4) Tuần tra mai phục
Sử dụng kiểu tuần tra này khi đã có thông tin cụ thể về các hoạt động phi pháp trong khu
vực.
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5) Tuần tra đêm

Một trong các thiếu sót/lỗi lớn nhất trong các hoạt động tuần tra ở các khu bảo vệ là
không có tuần tra đêm. Điều quan trong cho các nhà quản lý VQG và những người hoạt
động trên thực địa là biết được điều gì đang xảy ra trong khu bảo vệ của họ vào ban đêm,
các hoạt động phạm pháp và di chuyển của động vật.

Các nguyên tắc tuần tra đêm có hiệu quả
- Kỷ luật:
Nhân sự tham gia vào các hoạt động tuần tra đêm phải duy trì kỷ luật ở mức độ cao.
Chẳng hạn:

+ Nói chuyện phải giữ ở mức tối thiểu
+ Trang thiết bị phải được chuẩn bị kỹ càng và mỗi người phải biết chắc chắn chỗ
nào bỏ cái gì
+ Không hút thuốc hay đốt lửa
+ Nhân viên tuần tra phải thực hiện nghiêm các mệnh lệnh đưa ra
+ Không sử dụng các vật phát sáng

- Ánh sáng phát quang
Sử dụng ánh sáng ở mức độ tối thiểu. Đèn pin và ánh sáng chỉ sử dụng trong
trường hợp cần thiết. Sử dụng ánh trăng bất cứ khi nào có thể. Vì thế cần phải biết
tuần trăng.
Trong thời gian tuần tra đêm để chống các hoạt động săn bắn, đề nghị các thành
viên sử dụng đèn có ánh sáng mạnh. Đèn này có thể gắn kèm với tay cầm súng.
Do đó, khi đèn chiếu, súng cũng chỉ theo hướng chiếu đó.

Khi lập kế hoạch sử dụng ánh sáng, cần phải để ý đến một số điều sau đây
+ Làm mờ mắt đối tượng bằng ánh sáng đột xuất trong thời gian dài
+ Tránh mất bình tĩnh khi có ánh sáng đột xuất
+ Tránh làm mờ mắt đồng đội

- Quan sát mọi hướng
Bóng tối che nấp kẻ tình nghi. Do đó để đảm bảo an toàn cho bạn và tổ tuần tra,
bạn phải luôn luôn quan sát mọi hướng. Sẵn sàng di chuyển ở bất ỳ hướng nào.

- Kiểm soát tuần tra
Do hạn chế tầm nhìn nên kiểm soát tuần tra rất khó. Các tuần tra viên phải hành
đọng theo các tín hiệu bằng tay, các mệnh lệnh thì thầm khi được đưa ra các thành
viên phải hành động ngay tức khắc. Nếu nổ súng,các thành viên phải la hét lên để
đảm bảo duy trì kiểm soát được tình huống

- Thông tin liên lạc trong tuần tra đêm

Cần phải nhớ một số điều sau đây:
 Không có ánh sáng tốt sẽ không quan sát được các hoạt động của những kẻ vi

phạm lâm luật
 Lâm tặc ẩn náu ngoài khu vực chiếu sáng có thể là mối đe dọa đối với tuần tra

viên
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 Người thực thi pháp luật không kiểm soát việc sử dụng súng có thể gặp rắc rối
nghiêm trọng. Vì thế cần phải nghiên cứu kỹ quy định của pháp luật về sử
dụng vũ khó và thận trọng khi hành động

 Khi sử dụng vũ khí, cần thận trọng tránh làm thương hay để xảy ra tai nạn với
đồng nghiệp

- Tầm nhìn đêm
Để nâng cao khả năng nhìn vào ban đêm, cần phải quan tâm và hiểu các yếu tố
dưới đây:
 Nếu bạn nhìn chằm chằm vào một vật, bạn sẽ thấy hình ảnh của vật đó di

chuyển và cuối cùng từ từ biến mất. Do đó không nhìn vào một vật thể quá lâu
vào đêm.

 Về đêm, tất cả các vật thể có màu đen, trắng hoặc xám, Vật màu sáng sẽ sáng
hơn và nổi bật, vật tối sẽ tối hơn.

 Mắt người có thể thích nghi được với bóng tối khi đi từ sáng vào trong khoảng
1,5 giờ

 Sau khi mắt thích nghi, ánh sáng của một tàn thuốc lá có thể được nhìn thấy
trong 100m

 Hầu hết các các dây thần kinh thị giác được tập trung ở 2 bên khéo mắt. Vì thế
khi nhìn nghiêng ta có thể nhìn thấy các vật thể rõ ràng hơn

 Mắt ta hình thành hình ảnh một cách từ từ, do đó điều quan trọng khi quan sát
vật thể là nhìn vào mọi điểm của vật đó.

 Chỉ những hình to hoặc có bóng mới nhìn thấy được

Các thủ thuật nhỏ khác
1. Kỷ luật nghiêm khắc về sử dụng ánh sáng

- Không sử dụng ánh sáng
- Không mang theo vật chiếu sáng (đồng hồ)

2. Kỷ luật nghiêm về tiếng ồn
a. Giữ vật thể chắc chắn không phát ra tiếng ồn
b. Đi lại im lặng, nhẹ nhàng
c. Sử dụng tín hiệu bằng tay

3. Sử dụng vật che chắn
a. Sử dụng các vật có sẵn như: tảng đá, cây
b. Trong những đêm có trăng, sử dụng các bóng của vật do trăng tạo

ra
4. Quan sát

- Nhìn từ dưới lên trên
- Khi nghe, miệng hơi mở một chút
- Di chuyển đầu và mắt sang một bên 1 chút (không nhìn chằm chằm vào 1

vật)
- Nhắm 1 hoặc 2 mắt vào khi bị ánh sáng mạnh chiếu

NƠI NÀO CÓ NHIỀU SÁNG NƠI ĐÓ CÓ NHIỀU BÓNG
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II. ĐIỂM QUAN SÁT (QS) VÀ ĐIỂM NGHE (N)

Điểm quan sát là cách quan sát một khu vực có hiệu quả mà không để lộ mình. Cách tốt
nhất là ngồi im một chỗ để quan sát các chuyển động của con người. Chỉ di chuyển trong
trường hợp cần thiết. Trong các địa hình bằng phẳng, điểm nghe có thể phù hợp hơn vì
tầm nhìn của người quan sát bị hạn chế và không hiệu quả.

Lý do để thiết lập điểm quan sát:

Chắc chắn phải có lý do tốt trong việc thiết lập và sử dụng điểm quan sát.
Dưới đây là các lý do cho phương pháp này:

a) Quan sát các tuyến đã biết mà thợ săn hay sử dụng
b) Quan sát các khu vực săn bắn
c) Quan sát các hoạt động của con người (các hoạt động xảy ra trong và

ngoài khu bảo vệ)
d) Quan sát các chuyển động của động vật hoặc theo dõi sự mất dần của

chúng
Mục đích chính của việc lập OP/LP là thu thập thông tin phục vụ cho sử dụng ngay tức
thời hoặc để sử dụng sau này và để phát hiện ra bất kỳ hoạt động nào trong và ngoài vùng
quản lý

Các yêu cầu để có một điểm quan sát tốt:

Một điểm quan sát tốt phải đáp ứng được các điều kiện sau:
a) Phải quan sát được toàn bộ khu vực theo kế hoạch đề ra. Do đó, điểm đó

phải có tầm nhìn tốt bao phủ toàn bộ vùng trách nhiệm
b) Nếu điểm QS được bố trí trong thời gian dài, cần phải có chỗ phù hợp cho

nghỉ ngơi, nấu ăn, v.v gần đó phục vụ cho nhân viên.
c) Không chọn nơi rõ ràng (lộ thiên)
d) Phải có bộ đàm truyền thông tốt
e) Kiểm tra xem nơi đó có thể bảo vệ được trong các điều kiện thời tiết xấu
f) Một điểm QS/Nghe phải không được nằm trên đường chân trời
g) Phải được che khuất khỏi tầm quan sát của người khác
h) Đến điểm QS/Nghe phải bí mật, tránh khỏi sự phát hiện khi đến và rời

điểm nghe.
i) Có thể lựa chọn điểm QS/Nghe trong quá trình tuần tra bình thường. Địa

điểm lựa chọn đó có thể được đánh giá và ghi nhận cho việc sử dụng trong
tương lai. Đặt tên để dễ nhớ.

Cách tiếp cận điểm QS/Nghe:

a) Lý tưởng nhất là thực hiện vào lúc trời tối để tránh bị lộ. Một khi bị lộ,
điểm QS sẽ không còn giá trị cho các hoạt động tại thời điểm hiện tại cũng
như tương lai.
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b) Đến và đi khỏi điểm QS phải qua các khu vực ẩn náu và phải được ngụy
trang.

Nhân sự tại điểm QS/Nghe:

a) Một điểm QS/Nghe nên có hai người. Một người làm quan sát chính, một
làm quan sát phụ (trợ lý)

b) Các thành viên còn lại nghỉ ngơi ở nơi cắm trại kín
c) Nên thay ca sau 2 giờ quan sát. Điều này nhằm đảm bảo cho việc tập trung

tốt nhất, tránh làm mệt mỏi các thành viên

Các thứ cần phải làm
a) Đảm bảo có tầm nhìn rõ ràng để quan sát toàn bộ khu vực.
b) Biết các đặc điểm chính trong vùng quan sát
c) Quan sát một cách có hệ thống trong khu vực quan sát, bắt đầu từ nơi gần,

sau đó ở giữa rồi đến xa
d) Kiểm tra các khu vực chìm (các hố)
e) Không sử dụng ống nhòm liên tục để tránh mỏi mắt
f) Nhớ quy luật  Hình dạng

Hình chiếu
Bóng
Khoảng cách
Bề mặt
Chuyển động

g) Người quan sát phải sử dụng các hiểu biết về khu vực để biết được bất kỳ
sự thay đổi nào

h) Bất kỳ chuyển động/tia sáng nào đều phải được cả 2 người chú ý theo dõi
để khẳng định và đánh giá càng sớm càng tốt.

i) Bình thường, chỉ sử dụng mắt và ống nhòm. Nếu có ống thiên văn thì chỉ
sử dụng nó để quan sát các mục tiêu cụ thể

j) Trong khi ở điểm nghe, cố gắng ước lượng khoảng cách khi nghe thấy âm
thanh. Bằng cách làm liên tục như này, bạn có thể ước lượng tương đối
chính xác cho dù rất khó để lấy khoảng cách vào ban đêm. Vào ban đêm,
lấy hướng địa bàn và kiểm tra lại vào ngày hôm sau để xem nếu âm thanh
đó phát ra từ hướng ngôi nhà, con đường hay bất kỳ địa điểm liên quan
nào đó để có thể giúp bạn.

k) Không bao giờ tiên đoán. Cố gắng đảm bảo rằng bạn biết chính xác điều
gì đã gây ra tiếng động/âm thanh. Không được giả định nó là một cái gì đó
bởi vì bạn đang nghi ngờ. Nó có thể là một cái gì đó rất ngây ngô và
không liên quan.

Nhật ký điểm QS/Nghe:

Trong nhật ký QS/N, cần báo cáo các thông tin sau:
a) Thời gian
b) Tọa độ
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c) Chi tiết quan sát
d) Tên người quan sát chính và phụ

Kết thúc quan sát/nghe:
a) Khi kết thúc các hoạt động quan sát, rời điểm QS/nghe trong điều kiện

nguyên vẹn.
b) Đảm bảo không để lại rác rưởi hoặc bất kỳ cái gì khác thuộc về tuần tra

viên
c) Nâng cỏ bị gẫy gập, v.v và làm cho nơi đó trở lại bình thường
d) Di chuyển kín đáo, tránh bị phát hiện. Tốt nhất là đợi cho đến khi trời tối
e) Đảm bảo giấu mọi dấu vết để tránh bị phát hiện về sau
f) Không bao giờ để lộ điểm QS vì bạn có thể sử dụng nó sau này

Các quy định chung:

a) Người quan sát phải luôn trong trạng thái cảnh báo. Đây là lý do tại sao 1
người không nên quan sát quá 2 giờ

b) Ghi nhiều hơn là ghi ít. Nếu cái gì đó không được ghi nhận thì mãi mãi
không tồn tại trong báo cáo

c) Không được hút thuốc, không nói chuyện hoặc di chuyển trong điểm
QS/Nghe. Điểm QS/Nghe không bao giờ được làm lộ

d) Không bao giờ bắt giữ người và dẫn đến điểm QS/nghe, giữ người đó ở
đâu đó hoặc ở bất kỳ nơi cắm trại nào khác

e) Kỷ luật nghiêm khắc và tuân lệnh đầy đủ. Người lãnh đạo đóng vai trò
quan trọng.

III. KỸ THUẬT QUAN SÁT
Các kỹ năng quan sát
1. Các yếu tố làm cho một vật thể có thể nhìn thấy được
Các tuần tra viên cần phải nắm được các yếu tố này khi quan sát khu vực tuần

tra
  Hình dạng

              Hình chiếu
  Bóng
  Khoảng cách
  Bề mặt
  Chuyển động

2. Vùng cộng hưởng
Khi điều tra 1 vùng nào đó có sử dụng các điểm quan sát, ta phải thực hiện
quan sát theo cách sau:

o Chia vùng quan sát làm 3 phần:
 Quan sát phần ở xa
 Quan sát phần ở giữa
 Quan sát phần ở gần

o Điều tra từng vùng từng vùng một theo thứ tự từ trái sang phải
vì mắt ta đọc cũng từ trái sang phải
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o Người quan sát phải quan sát ít nhất 2 giờ. Nếu ở lâu quá sẽ
làm cho mắt mỏi và kém tập trung

o Sử dụng các trang thiết bị trợ quang
o Luôn luôn ở trạng thái cảnh báo
o Nhớ tìm các vật thể khác thường trong khu vực và áp dụng 6

yếu tố có thể nhìn thấy 1 vật thể
o Nếu đang quan sát để tìm một vật gì cụ thể, cố gắng gợi lại

hình ảnh của vật đó trong đầu. Bằng cách làm như này, khả
năng nhìn vật thể sẽ tăng lên ít nhất 50%

3. Ước lượng khoảng cách
Khi đi tuần tra, các thành viên trong tổ tuần tra phải biết cách ước lượng
khoảng cách để đi tuần tra đúng trên các tuyến đã lập theo bản kế hoạch. Dưới
đây là một số phương pháp xác đinh khoảng cách

o Phương pháp bình quân:
Tất cả các thành viên ở đó ước lượng một khoảng cách, sau đó
cộng tất cả các khoảng cách đó lại và chia đều cho mọi người, ta sẽ
được khoảng cách bình quân. Phương pháp này tương đối chính
xác.
o Phương pháp sân vận động bong đá:
Hầu hết mọi người đều biết chiều dài sân bóng là 100m. Khi quan
sát vật nào đó ta có thể ước lượng khoảng cách đến vật thể đó bằng
bao nhiêu lần chiều dài sân bong, sau đó nhân với 100.
o Phương pháp một nửa
Nếu vật thể quan sát nằm ở quá xa, nên chọn một điểm ở khoảng
cách giữa bạn và vật thể quan sát được sau đó nhân với 2

4. Các yếu tố làm ảnh hưởng đến sự xuất hiện của một vật thể

Chú ý:
o Vật thể xuất hiện gần hơn khi

 Mặt trời ở đằng sau bạn
 Vật thể quan sát lớn hơn vật thể khác trong vùng
 Có các hố trong phạm vi quan sát
 Vật thể đó nằm trên cao hơn bạn

o Vật thể xuất hiện xa hơn khi
 Mặt trời chiếu ở đằng trước bạn
 Vật thể quan sát nhỏ hơn vật thể khác trong vùng
 Bạn nằm xuống để quan sát vật thể đó
 Bạn nhìn xuống vật thể đó

IV. CÁC KỸ THUẬT THEO DÕI
Mục tiêu: Để thu thập thong tin thông qua quan sát liên quan đến các hoạt
động săn bắn, tang trữ vũ khí, các hoạt động phi pháp trong khu vực quản lý.

1. Các kiểu theo dõi:
- Ban ngày



11

- Ban đêm
- Cả ngày và đêm

2. Khu vực theo dõi:
- Một trại, con đường, khu vực hay một người nào đó trong

hoặc ngoàiVQG
Theo dõi có thể là quan sát hoặc nghe ngóng hoặc cả hai

3. Trang thiết bị
- Sổ ghi chép
- Bút chì (bút mực không viết được khi giấy ẩm)
- Ống nhòm
- Ống tê lê và giá đỡ
- Bộ đàm
- Pin dự phòng cho bộ đàm
- Nước uống
- Đồ ăn
- Quần áo đầy đủ
- Áo mưa
- Túi ni long (đựng bộ đàm, sổ ghi chép, ống nhòm, v.v)
- Vũ khí
- Đèn pin
- Còng số 8
- Bản đồ
- Bộ đồ sơ cứu

V. CÁC THỦ THUẬT PHÁT HIỆN

Mục đích của phát hiện là nhận biết ngay bất kỳ mối đe dọa nào trong khu vực kiểm soát
của bạn ở khu bảo vệ. Nó giúp ta biết trước và ngăn ngừa các vấn đề sẽ xảy ra bằng cách
áp dụng các biện pháp đúng đắn

1. Vùng phát hiện: là vùng được xác định thông qua tuần tra và nghiên cứu chi tiết
về địa hình để phát hiện ra các hoạt động của thợ săn
Các yêu cầu đối với 1 vùng phát hiện
+ Không quá gần đường ranh giới vì các thợ săn hay hoạt động ở các vùng sâu
bên trong
+ Địa hình phù hợp cho việc tìm kiếm các dấu vết
+ Các điểm quan sát tốt để có thể quan sát các tuyến đi lại của thợ săn

VI. LẬP KẾ HOẠCH TUẦN TRA

Lập kế hoạch tuần tra phải có sự tham gia của tất cả các thành viên trong suốt quá trình
lập kế hoạch. Điều này cực kỳ quan trọng vị nó thể hiện sự tham gia và cam kết của các
thành viên. Có một câu nói sau:

“Hãy nói với họ, họ sẽ nghe; hãy chỉ cho họ, họ sẽ nhìn; và hãy để họ tham gia
vào họ sẽ hiểu”
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Tuy nhiên, đối với các đợt tuần tra yêu cầu đảm bảo bí mật/an toàn cho tuần tra, các
thành viên của tổ tuần tra sẽ không được tham gia vào quá trình lập kế hoạch

Quá trình lập kế hoạch tuần tra gồm 4 giai đoạn:
a. Giai đoạn tóm tắt tuần tra
Trong giai đoạn này, các thành viên sẽ nhận được một mục tiêu tuần tra. Mục
tiêu này phải là mục tiêu đạt được

Ví dụ: Thực hiện tuần tra với cường độ cao trong 4 ngày tại khu vục Khe Lồ
Ô có tọa độ từ X, Y tới X’, Y’ và thu thập tất cả các dấu hiệu về hoạt động phi
pháp của con người. Các dấu hiệu mới và quan trọng trong vòng 1 tuần phải
báo cáo ngay về trụ sở.

Từ mục tiêu này ta biết: + Khu vực tuần tra: X,Y – X’, Y’
+ Thời gian tuần tra: 4 ngày
+ Kiểu điều tra: cường độ tập trung
+ Kiểu thông tin thu thập: dấu hiệu phi pháp
+ Kiểu báo cáo: báo cáo về trụ sở đối với các dấu
    hiệu mới

Sau khi đã có được thông tin tóm tắt về tuần tra, tổ tuần tra bây giờ lập kế
hoạch

b. Giai đoạn lập kế hoạch
Trong giai đoạn này cần phải quan tâm đến một số điểm sau đây:

- Người chỉ huy:
Mỗi tổ tuần tra phải có một cơ cấu lãnh đạo và người chỉ huy phải
hiểu rõ vai trò của họ đặc biệt là liên quan đến kế hoạch tuần tra

- Khu vực tuần tra:
Các thành viên tuần tra phải hiểu biết về địa hình và các điều kiện
vật lý trong khu vực tuần tra. Điều này có thể đạt đực bằng những
đóng góp về hiểu biết, kinh nghiệm của các cá nhân và các tài liệu
tham khảo như bản đồ địa hình.

- Các kỹ thuật tuần tra:
Các thành viên phải quyết định làm thế nào để tuần tra trong toàn
bộ khu vực theo yêu cầu mà mục tiêu đề ra và kỹ thuật điều tra
nào họ sẽ áp dụng vào.

- Hiểu biết về các hoạt động phạm pháp trong khu vực
Thông tin về tinh hình vi phạm pháp luật trong khu vực tuần tra rất
quan trọng đặc biệt khi mục tiêu tuần tra liên quan đến thực thi
pháp luật. Vì thế cần phải xem xét và tìm hiểu tất cả các tài liệu,
báo cáo và hiểu biết của cá nhân liên quan đến các hoạt động phạm
pháp trong vùng

- Thông tin liên lạc:
Phải đảm bảo rằng tổ tuần tra được trang bị đầy đủ hệ thống thông
tin liên lạc như: bộ đàm để hoàn thành nhiệm vụ
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- Trang thiết bị:
Tổ tuần tra phải làm một danh sách trang thiết bị của tất cả các
thiết bị tuần tra

- Chuẩn bị về phương tiện đi lại
Tổ tuần tra phải lên kế hoạch xe đưa đi đến địa điểm tuần tra và
đón về

- Lương thực thực phẩm:
Tổ tuần tra phải đảm bảo có đây đủ lương thực thực phẩm để thực
hiện tuần tra có hiệu quả

- Thủ tục báo cáo:
Tổ tuần tra phải hiểu rõ các mẫu báo cáo để thu thập thông tin

c. Giai đoạn thực hiện
Trước khi khởi hành tuần tra, người chỉ huy phải đảm bảo:

 Tất cả các trang thiết bị phải đầy đủ số lượng và sẵn sàng
 Tất cả các thành viên đều phải trong điều kiện sức khỏe tốt
 Tất cả các thành viên phải được trang bị đồng phục và đầy đủ
 Tất cả các thành viên phải có đầy đủ lương thực thực phẩm
 Phải sắp xếp/chuẩn bị phương tiện đi lại đầy đủ
 Vũ khí và bộ đàm phải hoạt động tốt

d. Giai đoạn báo cáo
Sau khi kết thúc tuần tra, tổ tuần tra phải báo cáo tóm tắt tất cả các thông tin
thu được càng sớm càng tốt

VII. CÁC KỸ THUẬT TUẦN TRA

Khi bạn đã lựa chọn các kiểu tuần tra mà bạn sẽ thực hiện, điều quan trọng là bạn phải
xem xét các kỹ thuật khác nhau để chuyến tuần tra của mình đem lại hiệu quả. Dưới đây
là các kỹ thuật tuần tra:

1. ĐỘI HÌNH TUẦN TRA

Các ký hiệu trong sơ đồ tuần tra: PC – Người chỉ huy
S – Trinh sát
PM – Tuần tra viên

1.1. Đội hình một hàng dọc

Hình 1: Đội hình một hàng dọc

Hướng tuần tra
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Đội hình này hay được sử dụng nhưng kém hiệu quả nhất
Ưu điểm:

- Phù hợp với mọi kiểu địa hình
- Tốt trong trường hợp yêu cầu tốc độ (tức là quãng đường đến nơi tuần tra

xa).
- Giảm khả năng các thành viên thất lạc nhau trong quá trình tuần tra
- Người chỉ huy kiểm soát tuần tra tốt
- Tuần tra tốt hai bên sườn

Nhược điểm:
- Chỉ tuần tra khu vực trên một đường thẳng (tức là nhiều đường tuần tra sẽ

có nhiều phát hiện hơn)
- Các tuần tra viên có xu hướng co cụm lại với nhau dẫn đến nói chuyện và

ít quan sát.
- Diện tích tuần tra hẹp
- Để lại nhiều dấu vết đằng sau (tức là khó xóa dấu vết hơn)
- Các thành viên hay đi theo các đường mòn hoặc lối đi của động vật

1.2. Đội hình 2 hàng dọc

Kỹ thuật này nhìn chung được sử dụng khi tuần tra dọc theo song suối hoặc theo
đường. Về cơ bản, đây là đội hình một hang đơn so le. Kiểu tuần tra này che phủ
tốt cả 2 ben sườn và phía trước

Hình 2. Đội hình 2 hàng dọc

FIG. 12.

1.3. Đội hình kim cương

Sông, suối

Hướng tuần tra
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Kiểu đội hình này được sử dụng ở nơi có thảm thực vật dày và có thể được sử
dụng thành công trong điều tra dấu vết. Đội hình này có độ che phủ tuần tra xung
quanh tốt

Hình 3. Đội hình kim cương

1.4. Đội hình một hàng ngang

Đây là phương pháp tuần tra có hiệu quả cao và được sử dụng phổ biến khi tuần
tra trên địa hình trống trải và khi tiến hành điều tra chi tiết.

Hình 4. Đội hình một hàng ngang

Hướng tuần tra
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Ưu điểm:
- Khó phát hiện nếu khoảng cách rộng
- Tuần tra che phủ được địa hình lớn
- Các thành viên quan sát nhiều hơn vì họ làm độc lập với nhau

Nhược điểm:
- Đội hình có thể bị phá vỡ nếu các thành viên không chú ý quan sát
- Khó duy trì ở nơi có thảm thực vật dày đặc

1.5. Đội hình mũi nhọn

Đội hình này thường được đội ngũ bảo tồn thiên nhiên sử dụng phổ biến và có
hiệu quả cao.

Ưu điểm:
- Khó phát hiện nếu duy trì khoảng cách rộng
- Nâng cao độ che phủ tuần tra của địa hình lên nhiều
- Các thành viên quan sát nhiều hơn vì họ làm việc độc lập
- Có thể dễ dàng thay đổi đội hình sang kiểu đội hình một hàng dọc hoặc 1

hàng ngang trong trường hợp cần thiết
- Tốt trong điều kiện rừng khá rậm rạp

Nhược điểm:
- Khó duy trì đội hình
- Khó sử dụng các dấu hiệu bằng tay

Hình 5. Đội hình mũi nhọn
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2. CÁC KIỂU ĐIỀU TRA

Nhằm hỗ trợ tuần tra trong phát hiện các dấu vết của thợ săn, phá rừng hoặc các dấu
vết của động vật, các kiểu điều tra khác nhau được đưa vào sử dụng. Sử dụng một hoặc
kết hợp các kiểu điều tra này có thể giúp cho việc tuần tra mộ khu vực thích hợp và có
phương pháp. Điều quan trong là quan sát bất kỳ dấu vết nào, không vấn đề gì nếu chúng
ít có ý nghĩa ở thời điểm hiện tại và không nên vội vàng. Các kiểu điều tra là những yếu
tố cực kỳ quan trọng trong tuần tra trên bộ khi lập kế hoạch tuần tra.

1. Kiểu điều tra đường cơ bản (hình răng lược)

Hình 6.

Nếu có một điểm nào đó để hoạt động chẳng hạn: đường, sông hoặc hàng rào, ta sử dụng
cái đó làm đường cơ bản. Bắt đầu từ đường cơ bản, di chuyển vuông góc theo hướng 900

sau đó rẽ song song với đương cơ bản, đi tiếp rồi rẽ vuông góc xuống đường cơ bản. Tiếp
tục đi điều tra lặp lại toàn bộ quá trình theo hình vẽ trên để điều tra toàn bộ khu vực.

2. Điều tra theo hình nan quạt

Hoạt động từ một điểm xác định, di chuyển ra xa sau đó quay trở lại điểm đó bằng đường
khác. Tiếp tục điều tra theo một cánh quạt mới cho đến khi kết thúc quá trình

Hình 7.
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3. Điều tra theo đường đồng mức

Trong các khu vực nhấp nhô và miền núi, ta có thể theo các đường đồng mức hoặc bắt
đầu từ dưới chân đồi và xoắn ốc dọc theo đường đồng mức tới đỉnh. Bằng cách này, toàn
bộ diện tích được che phủ tuần tra tốt và có nhiều cơ hội để phát hiện ra các dấu vết.

Hình 8.

3. Điều tra hình nhánh sông

Di chuyển song song với dòng sông rồi dọc theo các nhánh sông cho đến điểm cuối cùng
rồi quay trở lại dòng sông chính. Làm tương tự cho các nhánh sông khác, tuy nhiên tùy
thuộc vào kích thước tổ tuần tra, ta có thể thực hiện điều tra 1 hoặc cả 2 bên bờ sông cùng
một lúc.

Hình 9.

= Sông
     Khu vực
 =  điều tra
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4. Điều tra theo hình gợn sóng (hình sin)

Khi theo hướng chung của con đường, hàng rào hoặc các đường khác, tuần tra được thực
hiện theo cách đi ra xa các đường đó, di chuyển theo hình vòng cung rồi trở lại đường
ban đầu. Tiếp tục lặp lại quá trình điều tra gợn sóng cho đến hết quá trình.

Hình 10.

3. SỬ DỤNG CÁC TÍN HIỆU BẰNG TAY

Tuần tra hiệu quả yêu cầu mức độ kỷ luật cao đặc biệt không làm ồn ào trong tuần tra.
Nói chuyện luôn luôn được giữ ở mức tối thiểu, tiếng ồn có thể làm cho động vật lảng
tránh và các thợ săn dễ phát hiện
Để giảm thiểu việc nói chuyện trong tuần tra, các thành viên cần phải thống nhất sử dụng
đồng bộ các tín hiệu bằng tay.

Dưới đây là một số ví dụ về sử dụng tín hiệu bằng tay cho kiểm lâm ở các Vườn quốc gia
Nam Phi.
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               Đứng lên Chuẩn bị vào vị trí mai phục

Tìm thấy dấu vết Quay lại

Xem lại khoảng cách trong đội hình Chạy lại đây
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Ngồi xuống Dừng lại

Gặp chướng ngại vật Vào vị trí ẩn nấp

Nghe thấy  Lại đây/Đến đây
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    Đội hình một hàng ngang Quan sát

Đội hình một hàng dọc  Đội hình mũi nhọn

Đội hình Kim cương Hướng
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Lửa Có súng

Cưa Đi/Tiến lên

Nghỉ ngơi Động vật


